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	Điểm học tập
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	 Bác sỹ Y học dự phòng hạng III, V.08.02.06 - Mã số dự tuyển X.1

	1
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	08/7/1993
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học, ngành Bác sỹ Y học dự phòng
	139,0 (Đào tạo theo tín chỉ, điểm đã tính hệ số 2)
	81,0
	301,0
	Bác sỹ Y học dự phòng hạng III, V.08.02.06
	1
	85%

2,34
	09 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	Công tác xã hội viên hạng III,V.09.04.02 - Mã số dự tuyển X.2

	1
	Đặng Thị Kiều Loan
	04/5/1994
	An Thủy, Lệ Thủy,

Quảng Bình
	Đại học, ngành 

Công tác xã hội
	147,6 (Đào tạo theo tín chỉ, điểm đã tính hệ số 2)
	69,5
	286,6
	Công tác xã hội viên hạng III,V.09.04.02
	1
	85%

2,34
	12 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19 - Mã số dự tuyển dự tuyển X.3 

	1
	Trần Thị Như Quỳnh
	14/11/1994
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Kỹ thuật hình ảnh
	79,3
	88,0
	75,0
	317,3
	Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19
	2
	2,06
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 2/2017)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19 - Mã số dự tuyển X.4

	1
	Hoàng Thị Thúy
	27/11/1992
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm 
	79,5
	72,0
	72,5
	296,5
	Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19
	2
	2,06
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 5/2017)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dựu tuyển X.5

	1
	Đặng Thị Thùy Trang
	09/6/1992
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	81,0
	85,0
	82,5
	331,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.6

	1
	Nguyễn Văn Quốc
	23/10/1994
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	71,1
	68,0
	79,5
	298,1
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 02/2017)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.7

	1
	Nguyễn Thị Ngân
	15/8/1994
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp, ngành Điều dưỡng
	69,0
	72,0
	78,0
	297,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	1,86
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 5/2017)


	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	06/6/1986
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	82,0
	93,0
	66,5
	308,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	3
	2,26
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 2/2012)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	3
	Nguyễn Thị Nhạn
	10/9/1986
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	82,0
	93,0
	64,0
	303,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.8

	1
	Nguyễn Thị Nga
	10/3/1984
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	79,0
	85,0
	71,0
	306,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 01/2014)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Mai Thị Thu Hoài
	10/02/1990
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	82,0
	78,0
	64,0
	288,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.9

	1
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	02/10/1991
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng 
	69,0
	73,0
	66,0
	274,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 3/2017)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Nguyễn Thị Tứ
	10/4/1990
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng 
	82,0
	83,0
	74,0
	313,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	4
	2,46
	Không

 (Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 10/2011)
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.10

	1
	Phạm Xuân Ngọc
	08/5/1993
	Phong Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng 
	78,0
	75,0
	61,0
	275,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển  X.11

	1
	Nguyễn Thế Nhân
	23/5/1994
	Hồng Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	81,0
	88,0
	67,0
	303,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Đặng Thị Ý Nhi
	13/8/1993
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	80,0
	83,0
	62,0
	287,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển  X.12

	1
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	05/10/1984
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp, ngành Điều dưỡng
	92,0
	93,0
	63,5
	312,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	85% 1,86
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.13

	1
	Lê Thị Thùy Trang
	22/11/1991
	Mai Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp, ngành Điều dưỡng
	80,0
	88,0
	68,5
	305,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	85% 1,86
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Lê Thị Thương
	26/8/1992
	Mỹ Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	82,0
	90,0
	65,0
	302,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số dự tuyển X.14

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	16/9/1992
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngành Điều dưỡng
	80,0
	80,0
	59,5
	279,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	2
	Trần Thùy Trang
	07/7/1994
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
	Cao đẳng, ngày Điều dưỡng
	78,0
	88,0
	62,0
	290,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85% 2,06
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc

	 Dược hạng IV, V.08.08.23 - Mã số dự tuyển  X.15

	1
	Trần Thị Ngọc Nhung
	20/8/1992
	Liên Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp, ngành Dược
	81,0
	83,0
	72,5
	309,0
	Dược hạng IV, V.08.08.23
	1
	85% 1,86
	06 tháng
	Ngày ký Hợp đồng làm việc


(Danh sách này gồm có 22 người)./.
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